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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Bộ luật TTDS năm 2015 lần đầu tiên quy định về thủ tục rút 

gọn khi giải quyết các tranh chấp hợp đồng KDTM.  

Việc pháp luật TTDS quy định về TTRG không chỉ tác động 

tích cực về mặt chính trị như: “giúp cho pháp luật nước ta nói 

chung, pháp luật TTDS nói riêng xích lại gần nhau hơn về mặt pháp 

luật, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhau về 

phương diện chính trị, kinh tế một cách dễ dàng hơn, giữa Việt Nam 

và các nước phát triển”. 

Tuy nhiên, do đây là một quy định mới được ghi nhận trong 

BLTTDS 2015 nên quá trình áp dụng pháp luật còn nhiều hạn chế, 

bất cập.  Trên thực tế các quy định của BLTTDS năm 2015 về 

TTRG chưa được áp dụng rộng rãi, còn nhiều điểm “vênh” giữa lý 

luận và thực tiễn. Do đó để khắc phục các tồn tại, bất cập trong thực 

tiễn thi hành BLTTDS năm 2015 về thủ tục rút gọn từ đó; bảo đảm 

việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng KDTM dân chủ, bình đẳng, 

công khai, công bằng, minh bạch; nâng cao hiệu quả công tác giải 

quyết các tranh chấp hợp đồng KDTM tại TAND; từ đó bảo đảm tốt 

hơn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ 

chức là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tác giả đã mạnh 

dạn lựa chọn đề tài: “Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn” làm 

luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

- Trần Tuyết Trinh (2019), Bàn về thủ tục TTDS rút gọn tại cấp 

sơ thẩm, Tạp chí Luật sư Việt Nam, Số 5, tr. 14-17. 

- Nguyễn Thị Hồng Nhung (2017), Bình luận một số quy định 

về thủ tục rút gọn trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp, Số 6/2017. 

-  Đặng Thanh Hoa (2015), Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất xây 

dựng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự Việt Nam, Tạp chí Luật sư 

Việt Nam, Số 6/2015. 
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- Nguyễn Tài Tuấn Anh (2020), Thủ tục rút gọn giải quyết các 

tranh chấp hợp đồng theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, Luận 

văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Đặng Thị Hồng Ánh (2021), Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân 

sự và thực tiễn thực hiện, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại 

học Luật Hà Nội.. 

- Võ Thị Ánh Trúc (2019), Thực tiễn áp dụng thủ tục rút gọn 

trong giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải pháp, kiến nghị hoàn 

thiện. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử cập nhật ngày 14 tháng 9 

năm 2019. 

- Trần Anh Tuấn (2014), Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân 

sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế 

hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ Tư pháp. 

Luận văn kế thừa một số nội dung sau: 

Thứ nhất, về lý luận và lý luận pháp luật: Luận văn kế thừa một 

số khái niệm TTDS, thủ tục rút gọn trong TTDS; một số nhận định 

của các tác giả về thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại nói cung và hợp đồng kinh doanh thương mại nói 

riêng. Một số gợi mở trong hoàn thiện pháp luật TTDS về thủ tục 

rút gọn được luận văn kế thừa có chọn lọc. 

Thứ hai, về thực tiễn: Luận văn kế thừa những nhận định chỉ ra 

vướng mắc trong áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại tại Tòa án. 

Luận văn nghiên cứu chuyên sâu về thủ tục rút gọn trong giải 

quyết các tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn trên cơ sở 

luận giải cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và thực tiễn áp dụng 

pháp luật. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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Thứ nhất, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về 

giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án 

theo thủ tục rút gọn; 

Thứ hai, phân tích và đánh giá những quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành về  giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn; 

Thứ ba, nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục 

rút gọn tại Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

(i) Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn; 

(ii) Pháp luật hiện hành về  giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn theo BLTTDS 

năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

(iii) Thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn tại 

Việt Nam trong thời gian vừa qua. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các quy định 

về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo thủ 

tục rút gọn tại Tòa án, do đó nội dung về giải quyết tranh chấp 

KDTM theo thủ tục trọng tài thương mại; hoặc hòa giải thương mại 

không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. Đồng thời, thủ tục 

rút gọn theo BLLTDS năm 2015 chỉ áp dụng theo thủ tục xét xử sơ 

thẩm, phúc thẩm do đó thủ tục về giám đốc thẩm, tái thẩm cũng 

không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. 

- Về không gian: Trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

- Về thời gian: Từ năm 2017-2021. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lê nin, là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử; quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 
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5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 

- Phương pháp phân tích và thông kê, tổng hợp để hệ thống hóa, 

làm rõ các vấn đề liên quan trong đề tài nghiên cứu. Như làm rõ các 

vấn đề về lý luận, thuật ngữ và các quy định của pháp luật về giải 

quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo 

TTRG. Phương pháp này sử dụng ở cả ba chương của luận văn. 

- Phương pháp so sánh để đối sánh các quy định pháp luật Việt 

Nam và một số quy định  pháp luật các quốc gia trên thế giới về 

TTRG để đưa ra những nhận định;  từ đó tạo cơ sở khoa học pháp lý 

cho đề xuất hoàn thiện pháp luật. Phương pháp này được sử dụng 

trong toàn bộ luận văn. 

- Phương pháp thống kê (số liệu thứ cấp) và nghiên cứu điển 

hình được sử dụng để thu thập thông tin một số vụ án cụ thể, xác 

định một số vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng 

pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo TTRG . 

6. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1. Đóng góp khoa học 

Luận văn là công trình khoa học nghiên cứu một cách hệ thống 

các vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại theo thủ tục rút gọn tại Tòa án. 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ cung cấp những nội dung, 

thông tin quan trọng, tin cậy và có giá trị về cơ sở lý luận và cơ sở 

thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về TTRG trong TTDS tại 

Việt Nam, trong đó có tham khảo kinh nghiệm nước ngoài. 

Ngoài ra, Luận văn có đóng góp cho việc hoàn thiện pháp luật 

về TTRG nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, tạo điều kiện 

hơn nữa cho đương sự tiếp cận công lý, bảo vệ các quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình. 

6.2. Đóng góp về  thực tiễn 

Luận văn chỉ ra những vướng mắc trong áp dụng thủ tục rút gọn 

giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại Tòa án. 
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Giá trị tham khảo của luận văn: Luận văn có thể sử dụng là tài 

liệu tham khảo để hoàn thiện pháp luật, phục vụ cho công việc 

nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

7.  Kết cấu của Luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu gồm ba 

(03) chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút 

gọn. 

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật 

về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa 

án theo thủ tục rút gọn. 

Chương 3. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn.
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CHƯƠNG 1.  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

BẰNG TÒA ÁN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 

 

1.1. Khái quát về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

1.1.1. Khái niệm về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

Trong khoa học pháp lý, khi bàn về thủ tục giải quyết các tranh 

chấp đơn giản. Thuật ngữ “thủ tục rút gọn” được sử dụng phổ biến. 

Tuy nhiên bên cạnh đó các thuật ngữ ‘thủ tục đơn giản”, “thủ tục 

giản lược” cũng được một số học giả, và nền pháp chế sử dụng. 

Nghiên cứu so sánh thấy rằng, pháp luật TTDS nhiều quốc gia 

trên thế giới có quy định về vấn đề này. 

Trong khoa học pháp lý, TTRG được nhiều học giả đề cập đến 

với nhiều cách diễn giải khác nhau. Có tác giả định nghĩa: Thủ tục 

tố tụng rút gọn được áp dụng để xử lý những vi phạm pháp luật nhỏ, 

những tranh chấp, khiếu kiện có giá trị thấp, những vụ việc đơn 

giản, chứng cứ rõ ràng1.  

Như vậy, theo tác giả có thể khái quát “Giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

là việc Tòa án áp dụng thủ tục tố tụng đặc biệt để giải quyết đối với 

các tranh chấp hợp đồng KDTM có chứng cứ rõ ràng, nội dung 

tranh chấp đơn giản, giá trị tranh chấp không lớn..., theo một trình 

tự tố tụng giản lược”. 

1.1.2. Đặc điểm về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn chỉ áp dụng đối với những vụ 

án có đủ các điều kiện luật định. 

                                      
1Nguyễn Trọng Điệp, Tố tụng rút gọn trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng, Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 2 (2015), tr.37-44. 
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Thứ hai, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn chỉ do một Thẩm phán tiến hành 

giải quyết. 

Thứ ba, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn được giản lược một số thủ tục tố 

tụng so với thủ tục TTDS thông thường. 

Thứ tư, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn sẽ rút ngắn thời gian, giảm thiểu 

chi phí so với việc giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. 

Một là, giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn sẽ rút ngắn thời 

gian, so với việc giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. 

Hai là, giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn sẽ giảm thiểu chi 

phí so với việc giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. 

1.1.3. Ý nghĩa về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn đảm bảo sự tương thích với 

pháp luật quốc tế với bối cảnh tự do hóa thương mại đòi hỏi là các 

luật lệ, chính sách, quy định hay tập quán của mỗi quốc gia phải 

tương thích trong khuôn khổ pháp lý quốc tế chung.  

Thứ hai, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn trên thực tế sẽ giảm đáng kể các 

chi phí tố tụng cho đương sự và Tòa án trong quá trình giải quyết vụ 

án. 

Thứ ba, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn thì thời gian để tiến hành tố tụng 

được rút ngắn đi rất nhiều lần so với thủ tục TTDS thông thường. 

Thứ tư, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho 

các chủ thể kinh doanh. 

1.2. Khái quát pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 
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Trong khoa học luật TTDS thì Luật TTDS bao gồm hệ thống 

các QPPL điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tố tụng 

dân sự để bảm bảo việc giải quyết vụ việc dân sự một cách nhanh 

chóng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan 

tổ chức & nhà nước2.  

Về nguyên tắc, thủ tục rút gọn là một trình tự đơn giản hơn so 

với trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM thông thường, 

được áp dụng để giải quyết nhanh chóng các tranh chấp hợp đồng 

KDTM có đủ điều kiện nhất định. Điều này được thể hiện tại quy 

định ở Điều 316 BLTTDS năm 2015: “Thủ tục rút gọn là thủ tục tố 

tụng được áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại có đủ điều kiện theo quy định của BLTTDS với trình tự 

đơn giản so với thủ tục giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại thông thường nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng 

nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật”. 

Từ đó có thể hiểu: “Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn là hệ 

thống các quy phạm pháp luật quy định về toàn bộ quy trình tố tụng 

để cơ quan tiến hành tố tụng và đương sự áp dụng thủ tục tố tụng 

rút gọn trong quá trình giải quyết tranh chấp tranh chấp hợp đồng 

KDTM để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp một cách đơn giản, 

nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, 

cơ quan tổ chức & nhà nước”. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

Cơ sở lý luận cho việc áp dụng nguyên tắc này là3: 

Thứ nhất, với quan niệm rằng thẩm phán mặc dù được đào tạo 

chuyên môn về luật pháp, có kinh nghiệm xét xử và được sự bổ trợ 

những kinh nghiệm thực tế cuộc sống của hội thẩm hay phụ thẩm 

khi xét xử nhưng dầu sao vẫn là những con người bình thường, tức 

là cũng có thể mắc những sai lầm do trình độ, nhận thức hoặc cảm 

tính cá nhân. Để khắc phục những sai sót có thể xảy ra đó, pháp luật 

                                      
2 Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật TTDS Việt Nam, Nxb. CAND, tr.11 
3 Tống Công Cường (2007), Quan niệm về nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự nước ta; 

xem tại: http://vibonline.com.vn/bao_cao/quan-niem-ve-nguyen-tac-hai-cap-xet-xu-trong-to-tung-dan-su-

nuoc-ta 
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tạo điều kiện cho các đương sự sau khi xét xử lần đầu (sơ thẩm) có 

cơ hội yêu cầu tòa án cấp trên xem xét lại một lần nữa (phúc thẩm). 

Thứ hai, nguyên tắc bản án, quyết định có thể bị xem xét lại 

còn có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thẩm phán 

sơ thẩm. 

Dựa trên nguyên tắc này, BLLTTDS năm 2015 khi quy định về 

TTRG đã ghi nhận theo hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm (đây 

chính là nội dung pháp luật cơ bản điều chỉnh về TTRG). Cụ thể 

như sau: 

Một là, nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh về thủ tục giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo TTRG tại Tòa án cấp sơ 

thẩm. Với tính chất tố tụng “giản lược” do đó pháp luật TTDS tập 

trung điều chỉnh vào các quy định như: (i) Điều kiện khởi kiện; (ii) 

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn; (iii) Phiên tòa xét xử 

theo thủ tục rút gọn…vvv. 

Hai là, nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh về thủ tục giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo TTRG tại Tòa án cấp phúc 

thẩm. 

1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo thủ tục rút gọn 

1.3.1. Đường lối chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà 

nước về cải cách tư pháp 

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 nhấn 

mạnh “Cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng 

dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận 

tiện, đảm bảo sự tham gia giám sát của nhân dân đối với hoạt động 

tư pháp.... Tiếp sau đó, Bộ chính trị vạch ra chiến lược cải cách tư 

pháp tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 với 

mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, 

nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân 

dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... 

Theo quy định của Hiến pháp 2013, nhiều nội dung quan trọng 

về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của Tòa án nhân dân đã được bổ sung, sửa đổi. Về pháp 

luật tố tụng, Hiến pháp 2013 qui định những ngoại lệ của các 
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nguyên tắc tố tụng, đảm bảo cho việc ban hành TTRG trong pháp 

luật tố tụng.  

1.3.2. Năng lực chuyên môn và nhận thức pháp luật của Thẩm 

phán 

TTRG chỉ được áp dụng có ý nghĩa và khả thi trên thực tế khi 

và chỉ khi việc đào tạo và nâng cao hiểu biết không chỉ về chuyên 

môn, nghiệp vụ mà phải thay đổi thói quen của Thẩm phán và Thư 

ký Tòa án từ việc thực thi các trình tự, thủ tục vì người vận hành hệ 

thống pháp luật sang các trình tự, thủ tục vì người sử dụng hệ thống 

pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai việc biên 

soạn các chương trình đào tạo trong các trường đào tạo nghiệp vụ 

ngành Tòa án, đặt hàng các chuyên gia có nhiều hiểu biết, kinh 

nghiệm về TTRG được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như 

một kênh bổ túc chuyên môn nghiệp vụ. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Chương 1 của luận văn đã hệ thống một số vấn đề lý luận và lý 

luận pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại theo thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn được pháp luật nhiều quốc 

gia trên thế giới quy định, đây là thủ tục “giản tiện” khi đáp ứng 

những điều kiện nhất định góp phần giải quyết vụ án nhanh chóng 

kịp thời. Từ việc phân tích và so sánh luận văn đã đưa ra khái niệm, 

đặc điểm và ý nghĩa về vấn đề nghiên cứu. Có thể khẳng định áp 

dụng thủ tục rút gọn khi giải quyết tranh chấp các hợp đồng kinh 

doanh thương mại phù hợp với xu thế của các chủ thể kinh doanh, 

hỗ trợ giải quyết nhanh gọn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Thủ tục rút gọn được áp dụng hai cấp xét xử, luận văn tiếp cận 

góc độ cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm áp dụng thủ tục rút gọn: 

Điều kiện khởi kiện, chuẩn bị giải quyết, phiên tòa và phán quyết 

của Tòa án khi áp dụng thủ tục rút gọn. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng pháp luật giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo thủ tục rút gọn được 

luận văn chỉ ra là những đánh giá làm cơ sở nghiên cứu ở chương 

sau. 
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CHƯƠNG 2.  

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 

PHÁP LUẬT VỀ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG 

TÒA ÁN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn 

2.1.1. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn 

2.1.1.1. Điều kiện khởi kiện 

Điều này được thể hiện rõ ràng, cụ thể theo quy định tại Điều 

317.1 BLTTDS năm 2015 như sau: 

Một là, vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, 

đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm 

đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, 

chứng cứ. 

Hai là, các đương sự trong tranh chấp hợp đồng KDTM đều có 

địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng 

Ba là, không có đương sự trong tranh chấp hợp đồng KDTM cư 

trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp 

đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề 

nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã 

xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có 

thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản. 

Theo các nhà bình luận BLTTDS năm 2015 thì đây thực chất là 

các căn cứ để Tòa án quyết định không áp dụng thủ tục rút gọn chứ 

không phải cơ chế kháng án theo đúng nghĩa của nó4. 

2.1.1.2. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục 

rút gọn 

                                      
4 Trần Anh Tuấn, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015, NXB Tư pháp, 2017, tr. 695.  
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Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì trong trường hợp vụ 

án được xét xử theo TTRG thì thời hạn chuẩn bị xét xử là một tháng 

kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án.  

Thứ hai, khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị 

về quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn. 

BLTTDS năm 2015 quy định về khiếu nại, kiến nghị đối với 

quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn.  

2.1.1.3. Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, sự có mặt của đương sự, kiểm sát viên cùng cấp tại 

phiên tòa sơ thẩm. 

Một là, sự có mặt của đương sự 

Theo quy định tại Điều 320.1 BLTTDS năm 2015 thì các 

đương sự phải có mặt tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn. 

Đương sự có quyền đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.  

Hai là, sự có mặt của kiểm sát viên VKS cùng cấp 

Theo quy định tại Điều 320.1 BLTTDS năm 2015 thì Kiểm sát 

viên Viện kiểm sát cùng cấp phải có mặt tại phiên tòa xét xử theo 

thủ tục rút gọn.  

Thứ ba, thành phần xét xử sơ thẩm tranh chấp hợp đồng KDTM 

theo thủ tục tố tụng rút gọn. 

Theo quy định tại Điều 65 BLTTDS 2015 thì việc xét xử sơ 

thẩm tranh chấp hợp đồng KDTM theo TTRG được tiến hành bởi 

một Thẩm phán.  

Thứ tư, trình tự, thủ tục phiên tòa xét xử sơ thẩm tranh chấp 

hợp đồng KDTM theo thủ tục tố tụng rút gọn. 

Một là, đối với việc hòa giải tại phiên tòa 

Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại là tranh chấp về 

quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ hợp đồng. Tranh chấp 

đó có thể là tranh chấp một hoặc nhiều điều khoản trong hợp đồng. 

Hai là, đối với việc trình bày, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan 

điểm về việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục tố tụng 

thông thường.  

2.1.1.4. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm theo thủ tục 

rút gọn 
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Theo pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo chế độ hai cấp xét xử 

thì dù bản án sơ thẩm được xét xử theo thủ tục rút gọn cũng có thể 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm để yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm rút gọn. Cụ thể 

là đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải 

quyết lại theo thủ tục phúc thẩm rút gọn đối với bản án, quyết định 

chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm.  

2.1.2. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại tại Tòa án cấp phúc thẩm theo thủ tục rút 

gọn 

2.1.2.1. Kháng cáo, kháng nghị 

Về mặt luật thực định, thời hạn kháng cáo kháng nghị được rút 

ngắn hơn rất nhiều so với thủ tục thông thường. Cụ thể là: 

- Đối với đương sự, thời hạn kháng cáo đối với bản án, quyết 

định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 07 ngày, kể từ 

ngày tuyên án.  

Đối với VKS cùng cấp thì thời hạn kháng nghị đối với bản án, 

quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của Viện 

kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 

10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định5 thay vì 15 ngày 

hoặc 01 tháng so với thủ tục thông thường. 

2.1.2.2. Thời hạn xét xử phúc thẩm 

Cụ thể là thời hạn xét xử phúc thẩm theo TTRG được rút gọn 

ngắn 01 tháng so thời hạn 02 hoặc 03 tháng của thủ tục thông 

thường6.Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng 

trường hợp, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án theo thủ 

tục phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây: 

(1) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

(2) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

(3) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 

Như vậy, thời hạn này đã được rút ngắn một cách tối đa mà 

không còn là 03 ngày theo thủ tục phúc thẩm thông thường. Theo 

                                      
5 Điều 322 .2 BLTTDS 2015. 
6 Điều 286 BLTTDS 2015. 
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thủ tục tố tụng rút gọn thì thời hạn nghiên cứu hồ sơ của Viện kiểm 

sát cùng cấp là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án 

thay vì 15 ngày theo thủ tục tố tụng thông thường. Hết thời hạn 05 

ngày làm việc Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án. 

Do yêu cầu về tính nhanh chóng của việc giải quyết tranh chấp 

theo TTRG và hạn chế việc lạm dụng quyền kháng cáo của đương 

sự, quy định về thời hạn mở phiên tòa phúc thẩm theo TTRG được 

rút ngắn hơn rất nhiều so với phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục thông 

thường. Cụ thể là trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định 

đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Thẩm phán phải mở phiên tòa phúc 

thẩm7. Như vậy thời hạn thời hạn mở phiên tòa phúc thẩm theo 

TTRG được rút ngắn chỉ còn 15 ngày so với 01 đến 02 tháng khi xét 

xử phúc thẩm theo thủ tục thông thường. 

2.1.2.3. Phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, sự có mặt của đương sự và đại diện VKS. 

Một là, đối với đương sự 

Theo quy định tại Điều 324.2 BLTTDS năm 2015 thì các 

đương sự phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp đương 

sự không kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có 

lý do chính đáng thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa.  

Hai là, đối với đại diện viện kiểm sát cùng cấp 

Theo quy định tại Điều 324.2 BLTTDS năm 2015 thì Kiểm sát 

viên Viện kiểm sát cùng cấp phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. 

Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến 

hành xét xử, trừ trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị phúc 

thẩm. 

Thứ hai, trình tự thủ tục xét xử phúc thẩm tranh chấp hợp đồng 

KDTM theo thủ tục rút gọn. Nghiên cứu cho thấy ngoài việc giản 

lược về thành phần tham gia xét xử phúc thẩm thì sự giản lược về 

thủ tục, trình tự xét xử phúc thẩm theo TTRG so với thủ tục thông 

thường cũng được thể hiện rõ nét.  

Thứ ba, hiệu lực của bản án, quyết định phúc thẩm tranh chấp 

hợp đồng KDTM theo thủ tục rút gọn. 

                                      
7 Điều 324.1 BLTTDS 2015 
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Về nguyên tắc bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực thi hành ngay 

và không thể bị thay đổi vì đây là cấp xét xử cao nhất theo nguyên 

tắc hai cấp xét xử. Điều 324 (7) BLTTDS năm 2015 quy định: “Bản 

án, quyết định phúc thẩm theo thủ tục tố tụng rút gọn có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày ra bản án, quyết định”. Tuy nhiên, trong thực 

tiễn xét xử thì vẫn có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, 

tái thẩm và TTDS theo TTRG cũng không ngoại lệ. Cụ thể, theo 

Điều 321 (2) BLTTDS 2015 thì: “Bản án, quyết định theo thủ tục 

rút gọn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”. 

2.1.3. Đánh giá pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn 

2.1.3.1. Một số ưu điểm 

Thứ nhất, BLLTDS năm 2015 đã tạo lập khung pháp lý cơ bản 

về TTRG; theo đó BLTTDS đã bổ sung chương Thủ tục rút gọn 

được quy định tại Phần thứ tư, gồm 2 chương 9 điều, từ Điều 316 

đến Điều 324; trong đó pháp luật tố tụng dân sự đã đưa ra định 

nghĩa về TTRG; điều kiện áp dụng; thành phần, trình tự giải quyết; 

thời hạn giải quyết; hiệu lực của bản án, quyết định theo TTRG. 

Thứ hai, việc BLLTTDS năm 2015 xây dựng chế định TTRG là 

hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế; trên cơ sở tham khảo kinh 

nghiệm xây dựng và thực thi thủ tục rút gọn trong TTDS của một số 

quốc gia trên thế giới & phù hợp với tình hình thực tiễn xét xử của 

Việt Nam. Từ đó đáp ứng các tiêu chí hội nhập. 

Thứ ba, các quy định về TTRG được quy định trong BLTTDS 

năm 2015 nhìn chung chứa đựng tính bao quát cao; từ đó căn cứ 

pháp lý để cơ quan Tòa án triển khai trong việc áp dụng quy định 

BLLTDS về TTRG trên thực tế.  

2.1.3.2. Một số hạn chế 

Thứ nhất, quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong 

giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án. 

Thứ hai, quy định về chuyển vụ án từ TTRG sang thủ tục tố 

tụng thông thường. 

Việc áp dụng TTRG chỉ được áp dụng khi tranh chấp hợp đồng 

KDTM đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 317(1) 
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BLTTDS 2015. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, 

xét xử phúc thẩm nếu xuất hiện các căn cứ làm cho vụ án không còn 

đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn thì Tòa án ra quyết 

định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường8: 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu so sánh pháp luật TTDS của một số 

quốc gia điển hình trên thế giới, tác giả thấy rằng có hai điểm sau 

cần quan tâm: 

Thứ nhất, việc xuất hiện tình tiết mới. Đối với tình tiết mới” 

Phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” và “Phát sinh yêu 

cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập” theo pháp luật TTDS Việt Nam 

hiện hành thì đây là căn cứ để chuyển vụ án từ TTRG sang thủ tục 

thông thường.  

Thứ hai, pháp luật TTDS hiện hành chỉ mới quy định về việc 

chuyển từ TTRG sang thủ tục thông thường mà chưa có cơ chế 

ngược lại.  

Thứ ba, quy định khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, 

kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn. 

Theo quy định tại Điều 319 BLTTDS 2015 thì trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vụ án ra xét 

xử theo thủ tục rút gọn, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát 

cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định 

đó9. 

Thứ tư, quy định về xác định thời điểm áp dụng TTRG. 

Về thời hạn chuẩn bị xét xử, theo quy định của pháp luật hiện 

hành, trong thời hạn không quá 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, 

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa 

vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định10 và  trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử 

theo thủ tục rút gọn, đương sự có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa 

án đã ra quyết định11.  

                                      
8 Điều 317 (3); Điều 320 (4); Điều 323 (4) BLTTDS 2015. 
9 Điều 319.1 BLTTDS 2015. 
10 Điều 318 (1) BLTTDS năm 2015. 
11 Điều 319 (1) BLTTDS năm 2015. 
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Thứ năm, quy định về hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm 

theo thủ tục rút gọn. 

Với nguyên tắc hai cấp xét xử là một nguyên tắc xét xử đặc 

trưng chỉ được áp dụng trong các nước theo hệ thống pháp luật Civil 

law, tức là mô hình truyền thống của các nước Châu Âu lục địa, với 

quan niệm rằng thẩm phán được đào tạo chuyên môn về luật pháp, 

có kinh nghiệm xét xử và được sự bổ trợ những kinh nghiệm thực tế 

cuộc sống của hội thẩm nhân dân hay phụ nhưng dầu sao vẫn là con 

người bình thường, tức là cũng có thể mắc những sai lầm do trình 

độ, nhận thức, hoặc cảm tính cá nhân12.  

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút 

gọn 

2.2.1. Khái quát về thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng thủ tục rút gọn 

2.2.1.1. Trước khi BLTTDS 2015 có hiệu lực thi hành 

Theo báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành BLTTDS năm 

2004 của Tòa án nhân dân tối cao thì tính trung bình mỗi năm các 

Tòa án nhân dân đã giải quyết trên 2.500 vụ việc về kinh doanh, 

thương mại; tỷ lệ các vụ việc mà Tòa án phải giải quyết hàng năm 

tăng khoảng 15%. Về chất lượng xét xử, tính trung bình mỗi năm có 

khoảng trên dưới 4% các bản án, quyết định của Tòa án bị sửa và 

1,5% các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy13. 

2.2.1.2. Sau khi BLTTDS 2015 có hiệu lực thi hành 

BLTTDS năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, đã 

dành riêng phần thứ 4 từ Điều 316 đến Điều 324 quy định về giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo thủ tục rút gọn ở cấp sơ 

thẩm và cấp phúc thẩm. Các quy định về thủ tục rút gọn không chỉ 

đảm bảo tính phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với 

triết lý xây dựng thủ tục rút gọn trong khoa học pháp lý mà còn có 

                                      
12 Tống Công Cường, Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Nghiên cứu so sánh, Nhà xuất bản Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007, tr.74. 
13 Tòa án Nhân dân Tối cao, Báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, 2015, 

tr.2. 

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/1868/Baocaotongketthihanh.doc
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sự kế thừa và phát triển hệ thống pháp luật  của Việt Nam14. Kinh 

nghiệm các nước cho thấy việc áp dụng TTRG sẽ giảm thời gian 

giải quyết vụ án nhưng vẫn đảm bảo việc giải quyết vụ án khách 

quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các bên, giảm công 

việc của thẩm phán, thư ký đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động 

của tòa án.  

2.2.2. Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn áp dụng pháp 

luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng 

thủ tục rút gọn 

Thứ nhất, vướng mắc về điều kiện áp dụng TTRG trong giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM 

Một là, điều kiện: “Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp 

luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ”: 

Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nào về cách hiểu thế nào là 

“vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã 

thừa nhận nghĩa vụ”, điều này làm cho việc áp dụng quy định này 

để xem xét vụ án nào đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải 

quyết gặp rất nhiều khó khăn, thiếu sự đồng nhất giữa các Tòa án. 

Việc chưa có cách hiểu cụ thể về điều kiện này cũng gây ra khó 

khăn cho đương sự trong việc lựa chọn TTRG để giải quyết tranh 

chấp. 

Hai là, điều kiện: “Tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn 

cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng 

cứ”. 

Hiểu thế nào là vụ án có tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ 

căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, 

chứng cứ đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể mà chủ 

yếu phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của Thẩm phán. 

Thứ hai, vướng mắc về áp dụng thủ tục khiếu nại, kiến nghị 

việc Tòa án áp dụng TTRG trong giải quyết tranh chấp hợp đồng 

KDTM. 

BLTTDS năm 2015 chỉ quy định việc khiếu nại, kiến nghị và 

giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử 

                                      
14 Nguyễn Thị Thu Thủy, Chế định mới về thủ tục rút gọn trong bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tạp chí 

Thanh tra, 2017, Số 02, tr. 18-21. 
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theo thủ tục rút gọn tại Điều 319 mà chưa có quy định cụ thể về 

trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại của đương sự đối 

với việc Tòa án thụ lý vụ án theo TTRG.  

Thứ ba, vướng mắc về áp dụng việc chuyển vụ án được giải 

quyết theo thủ tục rút gọn sang thủ tục thông thường và ngược lại 

trong giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM. 

Khoản 3 Điều 317 BLTTDS năm 2015 quy định trong giai 

đoạn chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, nếu xuất hiện tình 

tiết mới làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để giải quyết theo 

thủ tục rút gọn thì Tòa án phải ra quyết định chuyển vụ án sang giải 

quyết theo thủ tục thông thường. 

Thứ tư, vướng mắc về áp dụng thời hạn chuẩn bị xét xử trong 

giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo TTRG tại Tòa án. 

Đối với thủ tục TTDS rút gọn thì Thẩm phán trong vòng một 

tháng bắt buộc chỉ được ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quy định 

này đã rút ngắn thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục rút gọn so với 

thủ tục thông thường. 

Thứ năm, vướng mắc về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

trong giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo TTRG tại Tòa án. 

BLTTDS năm 2015 không quy định về việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời đối với vụ án giải quyết theo TTRG. Theo khoản 

3 Điều 317 BLTTDS năm 2015, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ 

án theo thủ tục rút gọn, nếu xuất hiện tình tiết “cần phải áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời” thì Tòa án ra quyết định chuyển vụ án 

sang giải quyết theo thủ tục thông thường. 

Thứ sáu, vướng mắc về việc Thẩm phán hạn chế áp dụng 

TTRG trong giải quyết tranh chấp hợp đồng KDM. 

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM tại Tòa án cho 

thấy, mặc dù BLTTDS năm 2015 đã có quy định về việc giải quyết 

vụ án theo thủ tục rút gọn và thực tiễn có nhiều vụ án điều kiện giải 

quyết theo thủ tục rút gọn nhưng phần lớn các Thẩm phán chọn giải 

quyết vụ án theo thủ tục thông thường và rất ít vụ án giải quyết theo 

thủ tục rút gọn.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Chương 2 của luận văn đã phân tích các quy định về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn theo BLTTDS năm 2015 theo cấp xét xử (sơ thẩm và 

phúc thẩm) trên cơ sở các quy định về thủ tục thụ lý đơn khởi kiện, 

chuẩn bị xét xử sơ thẩm, phiên tòa sơ thẩm và thủ tục phúc thẩm 

theo thủ tục rút gọn khi có kháng cáo, kháng nghị. 

Từ đó thấy được tính kế thừa và phát triển của BLTTDS năm 

2015 về thủ tục tố tụng so với các quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự trong các giai đoạn trước đó, đặc biệt là BLTTDS năm 2004, 

sửa đổi năm 2011. Thực tiễn xét xử trong những năm qua cho thấy 

có rất nhiều các tranh chấp hợp đồng KDTM đơn giản nhưng Tòa 

án vẫn phải tiến hành giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. 

Chẳng hạn, không ít trường hợp tranh chấp đơn giản, các bên đều 

thừa nhận và mong Tòa án giải quyết nhanh…, đương sự chỉ chờ 

một phán quyết của Tòa án để thực hiện việc thi hành án bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp cho họ. Nhưng Tòa án không thể giải quyết 

nhanh, bởi Thẩm phán phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng 

theo quy định của pháp luật,  mặc dù điều này là không cần thiết. 
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CHƯƠNG 3.  

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI BẰNG TÒA ÁN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn nhằm 

khắc phục bất cập, tồn tại của pháp luật và đảm bảo tính khả thi, 

đồng bộ 

Như đã đề cập, thực trạng các quy định pháp luật về TTRG đã 

bộc lộ một số bất cập; chẳng hạn quy định vụ án có tình tiết đơn 

giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ thì 

hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nào về cách hiểu thế nào là “vụ 

án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa 

nhận nghĩa vụ”, điều này làm cho việc áp dụng quy định này để 

xem xét vụ án nào đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết 

gặp rất nhiều khó khăn, thiếu sự đồng nhất giữa các Tòa án. Việc 

chưa có cách hiểu cụ thể về điều kiện này cũng gây ra khó khăn cho 

đương sự trong việc lựa chọn thủ tục tố tụng rút gọn để giải quyết 

tranh chấp. 

Do đó, hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn nhằm khắc 

phục bất cập, tồn tại của pháp luật hiện hành trong bối cảnh các 

tranh chấp hợp đồng KDTM ngày càng gia tăng và phức tạp; đồng 

thời cần đảm bảo tính khả thi, đồng bộ của pháp luật trên cơ sở đảm 

bảo thực thi hiệu quả “quyền tự định đoạt của đương sự” và phù hợp 

với quy định pháp luật có liên quan. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn đảm bảo 

phù hợp với thông lệ quốc tế 
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Khoảng nửa thế kỷ gần đây, việc xây dựng & hoàn thiện pháp 

luật TTDS của nước ta được thực hiện chủ yếu thông qua phương 

thức “tiếp nhận pháp luật nước ngoài”. Như đã đề cập, việc xây 

dựng các quy định pháp luật về TTRG trong BLTTDS năm 2015 

dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, do đây là 

chế định lần đầu tiên được ghi nhận trong pháp luật TTDS của nước 

ta, do đó còn nhiều vấn đề chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; chẳng 

hạn kinh nghiệm áp dụng TTRG của nhiều nước trên thế giới cũng 

cho thấy chỉ cần một yếu tố “giá ngạch thấp” đã đủ để áp dụng 

TTRG (như tại Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, 

Singapore…). Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra việc hoàn thiện pháp 

luật giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng 

Tòa án theo thủ tục rút gọn cần tạo sự tương thích với thông lệ quốc 

tế, để nhằm đưa luật vào với cuộc sống, vừa phù hợp với thông lệ 

quốc tế trong bối cảnh hội nhập. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn 

3.2.1. Hoàn thiện quy định về tiêu chí xác định loại vụ án được 

giải quyết theo thủ tục rút gọn 

Dưới góc độ luật thực định, cho thấy các quy định về điều kiện 

áp dụng TTRG theo quy định của BLTTDS năm 2015 có sự khác 

biệt so với quy định về TTRG trong Luật bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 2010, và thông lệ quốc tế. Mặc dù BLTTDS năm 2015 đã 

đề cập khá đầy đủ về các tiêu chí xác định loại vụ án được giải 

quyết theo TTRG. Tuy nhiên tiêu chí giá trị tranh chấp (giá ngạch) 

lại không được xác định để áp dụng TTRG. Thực tiễn giải quyết 

tranh chấp với các vụ việc hợp đồng KDTM với tình tiết đơn giản, 

và chứng cứ rõ ràng, hoặc các bên đã thừa nhận nghĩa vụ và tài liệu 

chứng cứ đã được cung cấp đầy đủ, rõ ràng thì trong nhiều vụ án có 

giá trị tranh chấp thấp (giá ngạch thấp).  

Do đó, tác giả đề xuất, BLTTDS 2015 cần bổ sung thêm tiêu 

chí về giá trị tranh chấp khi xác định loại vụ án được giải quyết theo 

TTRG. Điều này là phù hợp với thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa 

án, pháp luật chuyên ngành và thông lệ quốc tế. Cụ thể là, Điều 317 
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BLTTDS năm 2015 cần sửa đổi, bổ sung như sau: “Tòa án áp dụng 

thủ tục rút gọn để giải quyết các tranh chấp hợp đồng KDTM khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

(1) Tranh chấp có giá trị dưới 100.000.000 đồng (Một trăm 

triệu đồng), vụ án đơn giản, tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đương sự đã 

thừa nhận nghĩa vụ, đủ cơ sở giải quyết Tòa án không phải thu thập 

tài liệu, chứng cứ; các đương sự đều có nơi cư trú rõ ràng; không 

có yếu tố nước ngoài; 

(2) Tranh chấp có giá trị từ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng) trở lên; các đương sự đã thừa nhận về nghĩa vụ; tài liệu, 

chứng cứ rõ ràng và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ; 

các đương sự đều có nơi cư trú rõ ràng; không có yếu tố nước 

ngoài; các đương sự đề nghị áp dụng thủ tục rút gọn”. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định về quyền lựa chọn áp dụng thủ tục 

rút gọn của đương sự trong tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại 

Quan niệm này đã tạo cơ sở cho sự hình thành học thuyết tự do ý 

chí trong lĩnh vực luật tư. Theo các nhà kinh tế học thì nhà nước 

thông thường như một phương tiện để đạt mục đích, chứ không phải 

là người qui định, và phản đối sự kiềm chế nhân định đối với ý chí tự 

do của cá nhân trong việc theo đuổi lợi ích riêng của anh ta15. Cơ sở 

pháp lý của nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 4 về quyền yêu 

cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Điều 5 về quyền quyết 

định và tự định đoạt của đương sự, Điều 9 về bảo đảm quyền bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự của BLTTDS 2015. Nguyên 

tắc này có những nội dung cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, mọi cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn cho mình 

phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM miễn sao 

không trái pháp luật, và đạo đức xã hội16. 

Thứ hai, đương sự có khả năng sử dụng tố quyền (khả năng 

được thừa nhận đối với chủ thể được cầu viện tới công lý để đạt 

                                      
15 Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật hợp đồng - Phần chung, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2013, tr.27 
16 Tống Công Cường, Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Nghiên cứu so sánh, Nhà xuất bản Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007, tr.44. 
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được sự tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng17) để yêu cầu Tòa 

án giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM để bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình, của người khác hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, 

lợi ích nhà nước. 

Thứ ba, trong suốt quá trình tố tụng kể từ khi khởi kiện đến 

trước khi kết thúc phiên tòa , đương sự có quyền thay đổi, bổ sung, 

rút bớt, hoặc bãi bỏ yêu cầu của mình18. 

Thứ tư, đương sự có quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho mình hoặc yêu cầu người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho mình trước Tòa án. 

3.2.3. Hoàn thiện quy định về hiệu lực của bản án, quyết định sơ 

thẩm theo thủ tục rút gọn 

Về mặt lý thuyết thì sự giản lược về thủ tục tố tụng là một trong 

những đặc trưng cơ bản của TTRG. Và TTRG là ngoại lệ đặc biệt 

của nguyên tắc hai cấp xét xử, do tính chất của TTRG chỉ áp dụng 

đối với một số vụ án đặc thù. Cơ chế xét xử một lần, hay sơ thẩm 

đồng thời chung thẩm có ưu thế là đảm bảo việc giải quyết vụ việc 

được nhanh chóng, hiệu quả. Việc hạn chế kháng cáo phúc thẩm đối 

với tranh chấp có giá trị nhỏ sẽ khắc phục được hiện tượng lạm 

dụng quyền kháng cáo nhằm kéo dài vụ án, trì hoãn việc thực hiện 

nghĩa vụ của mình19. 

Đối với loại vụ kiện có chứng cứ rõ ràng, một bên đương sự 

thừa nhận nghĩa vụ thì xét về bản chất đây là loại việc không có 

tranh tụng cả về chứng cứ và về quyền, nghĩa vụ giữa các bên 

đương sự. Nếu quy định bị đơn có quyền kháng cáo đối với bản án 

của Toà án trong trường hợp này thì bị đơn sẽ có thể lợi dụng quyền 

kháng cáo nhằm kéo dài vụ án, trì hoãn việc thi hành nghĩa vụ của 

mình. Vô hình chung pháp luật đã tạo điều kiện cho người không có 

                                      
17 Trần Anh Tuấn, Tố quyền và ý nghĩa của nó trong giải quyết tranh chấp dân sự, Tạp chí Luật học, 

2012, Số 1(140), tr.56-67. 
18Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong Bộ luật tố 

tụng dân sự Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 2005, Số 5(205), tr.64-68. 
19 Trần Anh Tuấn, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015, NXB Tư pháp, 2017, tr. 706-707. 
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thiện chí trong việc thực hiện nghĩa vụ có thể trì hoãn việc thực hiện 

nghĩa vụ gây thiệt hại cho quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn20. 

Do đó, theo tác giả để bảo vệ kịp thời quyền lợi hợp pháp của 

nguyên đơn, đối với các phán quyết được Thẩm phán giải quyết theo 

TTRG sẽ có hiệu lực pháp luật ngay. 

3.2.4. Ban hành văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 về thủ tục rút gọn 

Thủ tục rút gọn là một chế định hoàn toàn mới trong pháp luật 

TTDS ở nước ta. Do đó để áp dụng TTRG một cách có hiệu quả cần 

thiết phải ban hành một số VBQPPL hướng dẫn áp dụng TTRG về 

một số vấn đề không thể được quy định chi tiết, cụ thể trong 

BLTTDS năm 2015. 

Theo tác giả, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành cần 

phải đầy đủ, kịp thời và cân nhắc xây dựng những nội dung phù hợp 

với các quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm đem lại 

thuận tiện và hiệu quả cao nhất khi áp dụng, đáp ứng yêu cầu cải 

cách tư pháp trong tình hình mới cũng như phù hợp với xu thế áp 

dụng pháp luật của nhiều nước trên thế giới. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải 

quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa 

án theo thủ tục rút gọn 

3.3.1. Giải pháp chung 

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, việc đổi mới tổ 

chức, hoạt động của Tòa án cũng như xây dựng, hoàn thiện pháp 

luật về tố tụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án luôn nhận 

được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Ngày 

2/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW “Về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong đó yêu cầu xác định rõ 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các 

cơ quan tư pháp; xây dựng cơ chế xét xử theo thủ tục rút gọn đối với 

những vụ án có đủ một số điều kiện nhất định21. Theo quy định của 

                                      
20 Trần Anh Tuấn, Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, truy cập 

20/4/2022 tại: http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/414,  
21 Thành lập Tòa giản lược trong TAND: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Tòa án, at 

http://congly.vn/phap-dinh/nghiep-vu/thanh-lap-toa-gian-luoc-trong-tand-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-

cong-tac-cua-toa-an-44342.html,  

http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/414
http://congly.vn/phap-dinh/nghiep-vu/thanh-lap-toa-gian-luoc-trong-tand-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cua-toa-an-44342.html
http://congly.vn/phap-dinh/nghiep-vu/thanh-lap-toa-gian-luoc-trong-tand-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cua-toa-an-44342.html
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pháp luật hiện hành thì hiện nay trong hệ thống TAND chưa có Tòa 

chuyên trách hoặc những Thẩm phán chuyên trách được giao nhiệm 

vụ giải quyết các vụ việc theo thủ tục giản lược. Tuy nhiên, về mặt 

luật thực định thì BLTTDS năm 2015 đã có quy định về những thủ 

tục riêng theo hướng “giản lược” so với thủ tục tố tụng thông thường 

để giải quyết một số loại vụ việc cụ thể. Việc thành lập Tòa Giản 

lược/thủ tục rút gọn nói riêng xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế 

và phù hợp với thông lệ quốc tế.  

3.3.2. Giải pháp cụ thể 

3.3.2.1. Nâng cao năng lực áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn của 

đội ngũ thẩm phán trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại 

Các Tòa án và đội ngũ cán bộ Tòa án cần phải nhận thức rõ về 

yêu cầu cấp bách cần phải áp dụng TTRG trong một số trường hợp 

mà pháp luật quy định để từ đó nâng cao ý thức thực thi các quy 

định của pháp luật tố tụng trong tất cả các khâu tố tụng, từ việc tiếp 

nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, thụ lý đơn khởi kiện, ra các 

thông báo cần thiết về thụ lý đơn khởi kiện, về áp dụng TTRG. Nếu 

Tòa án và đội ngũ cán bộ của Tòa án không nhận thức được đầy đủ 

yêu cầu về việc áp dụng TTRG mà vẫn “xử lý” các vụ việc đó theo 

tuần tự và thông lệ như đã và đang áp dụng đối với những tranh 

chấp thông thường khác thì chắc chắn ý nghĩa của chế định TTRG 

sẽ không đạt được trên thực tế. 

3.3.2.2. Tuyên truyền, phổ biến đến đương sự về những lợi ích 

của thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại 

Thời gian qua, việc đương sự sử dụng những giải pháp tiêu cực, 

trái pháp luật để khôi phục quyền lợi hợp pháp của mình đã dẫn đến 

những hậu quả đáng tiếc. Do đó, khi các quy định về TTRG được 

hoàn thiện, Tòa án các cấp cần có chương trình phổ biến đến đương 

sự để hiểu, tin và chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ đây đủ để yêu cầu 

Tòa án áp dụng TTRG trong giải quyết vụ tranh chấp, bảo vệ tốt 

nhất lợi ích cho đương sự. Về vấn đề này, Tòa án tối cao Philipin đã 

làm rất hiệu quả bằng việc phát hành các tờ rơi (Brochure) giới 

thiệu mô hình giải quyết các vụ án có giá trị nhỏ. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn trong thời gian qua, luận văn đã 

đưa ra các định hướng hoàn thiện pháp luật tập trung vào hoàn thiện 

pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn nhằm khắc phục bất cập, tồn tại 

của pháp luật và đảm bảo tính khả thi, đồng bộ. Bên cạnh đó trong 

điều kiện hội nhập các tranh chấp hợp đồng KDTM ở Việt Nam sẽ 

xảy ra nhiều nên hoàn thiện quy định này còn đảm bảo thông lệ 

quốc tế, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể 

trong kinh doanh. Những định hướng là những cơ sở để hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn. 

Từ mục đích nghiên cứu luận văn đã đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM bằng Tòa 

án theo thủ tục rút gọn trong thực tiễn. các giải pháp tập trung vào 

sửa đổi hoặc hướng dẫn thi hành BLTTDS năm 2015 trên cơ sở các 

định hướng. Bên cạnh đó, các chủ thể trong quan hệ hợp đồng 

KDTM và Tòa án (chủ thể giải quyết) cũng đóng vai trò quan trọng 

để áp dụng thủ tục rút gọn. 
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KẾT LUẬN 

 

Với các mục đích, nghiệm vụ, đối tương và phạm vi nghiên cứu 

đã đặt ra, Luận văn đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, Luận văn đã hệ thống các vấn đề lý luận về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ 

tục rút gọn. Phân tích đặc điểm, ý nghĩa của áp dụng thủ tục rút gọn 

trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại Tòa 

án Việt Nam ở hiện nay. Cũng như nghiên cứu khái niệm, nội dung 

pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn. Qua nghiên cứu cho thấy: Trước 

yêu cầu của cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị và yêu cầu 

thực tiễn trong thời kỳ đất nước đang hàng ngày hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới. Để cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp 

của Đảng và Nhà nước, Hiến pháp năm 2013 quy định “Tòa án nhân 

dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử 

theo thủ tục rút gọn”. Như vậy, bên cạnh thủ tục tố tụng thông 

thường, việc xét xử còn có thể được tiến hành theo thủ tục rút gọn 

(TTRG)22. Quy định này của Hiến pháp năm 2013 được cụ thể hóa 

trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, gồm 10 phần, 42 chương, 517 

Điều, trong đó nội dung về thủ tục rút gọn được quy định tại phần 

thứ tư. Phần này gồm hai chương (Chương XVIII và chương XIX), 

quy định về thủ tục giải quyết vụ án theo TTRG tại cấp sơ thẩm và 

cấp phúc thẩm. 

Thứ hai, Luận văn đã phân tích các quy định về giải quyết tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút 

gọn theo BLTTDS năm 2015, từ thủ tục thụ lý đơn khởi kiện, chuẩn 

bị xét xử sơ thẩm, phiên tòa sơ thẩm và thủ tục phúc thẩm theo thủ 

tục rút gọn khi có kháng cáo, kháng nghị. Từ đó thấy được tính kế 

                                      
22 Điều 103 (4) Hiến pháp năm 2013 
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thừa và phát triển của BLTTDS năm 2015 về thủ tục tố tụng so với 

các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong các giai đoạn trước 

đó, đặc biệt là BLTTDS năm 2004, sửa đổi năm 2011. Mặt khác, 

thấy được sự phù hợp giữa thủ tục rút gọn của nước ta với thủ tục 

rút gọn của các nước trên thế giới. Qua nghiên cứu cho thấy 

BLTTDS năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) không có 

quy định về giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM theo thủ tục rút 

gọn, thủ tục tố tụng thông thường được Tòa án áp dụng để giải 

quyết cho tất cả các loại tranh chấp. Theo quy định của BLTTDS 

năm 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011) thì thời hạn chuẩn bị xét xử là hai 

tháng đối với vụ án kinh doanh, thương mại23. Thực tiễn xét xử 

trong những năm qua cho thấy có rất nhiều các tranh chấp hợp đồng 

KDTM đơn giản nhưng Tòa án vẫn phải tiến hành giải quyết theo 

thủ tục tố tụng thông thường. Chẳng hạn, không ít trường hợp tranh 

chấp đơn giản, các bên đều thừa nhận và mong Tòa án giải quyết 

nhanh…, đương sự chỉ chờ một phán quyết của Tòa án để thực hiện 

việc thi hành án bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ. Nhưng Tòa án 

không thể giải quyết nhanh, bởi Thẩm phán phải tiến hành đầy đủ 

các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật,  mặc dù điều này là 

không cần thiết. 

Thứ ba, Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn 

áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn trong thời gian qua; 

luận văn chỉ rõ những điểm bất cập, chưa hợp lý và không phù hợp 

với thực tiễn của BLTTDS năm 2015. Từ đó, đưa ra một số kiến 

nghị đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại bằng Tòa án theo thủ tục rút gọn trong thực tiễn. 

                                      
23 Điều 179 BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011) 
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